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Bộ   Công Cụ  cho Giáo Xứ /Nhóm
Dành cho cha xứ, giáo sĩ, nhân viên giáo xứ và các lãnh đạo và nhóm mục 

vụ/tông đồ khác*

Công Nghị về Hiệp Hành 

Vì một Giáo Hội Hiệp Hành: Hiệp Thông, Tham Dự 

và Sứ Vụ 

 

"Nơi đâu có hai hoặc ba ngứời tụ họp lại vì danh ta, 

thì ta ở giữa họ." (Mt 18:20) 

 

... Chúng ta nhắc lại mục đích của Công Nghị, và do đó của 

cuộc thảo luận này, không phải là để tạo ra các tài liệu, mà 

là “để gieo những ứớc mơ, đứa ra những lời tiên tri và thị 

kiến, cho phép hy vọng nảy nở, khơi dậy niềm tin, chữa 

lành vết thứơng, kết nối các mối quan hệ với nhau, đánh 

thức bình minh của niềm hy vọng, học hỏi lẫn nhau và tạo 

ra một khả năng tứơi sáng để khai sáng trí óc, sứởi ấm trái 

tim, tiếp thêm sức mạnh cho đôi tay của chúng ta… ” 

 

Tài Liệu Chuẩn Bị, số. 32 (trích lời Đức Thánh Cha Phanxicô, Diễn Văn Khai 

Mạc Thứợng Hội Đồng Giám Mục về Giới Trẻ [3/10/2018]) 

  

                                                      
*  Phỏng theo Nguồn Thông Tin Công Nghị của Giáo Xứ do Tổng Giáo Phận Washington thực hiện. 
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Giới Thiệ u 
 

Đức Tổ ng Giám Mụ c Gregory J. Hartmayer, OFM Conv. yêu cầ u Giáo Hộ i Công 

Giáo củ a Tổ ng Giáo Phậ n Atlanta - các giáo sĩ, các thành viên củ a đờ i số ng 

thánh hiế n và giáo dân - tậ p hợp vớ i ngài, để  cùng nhau đế n gầ n Thiên Chúa, 

để  Chúa Thánh Thầ n có thể  chỉ  dẫ n cho chúng ta, Giáo Hộ i đị a phương này, 

con đường đem Tin Mừng đế n vớ i thế  giớ i mộ t cách mớ i mẻ . Tiế n trình Hiệ p 

Hành này bổ  sung cho nỗ  lực Canh Tân Thánh Thể , khi chúng ta chuẩ n bị  tậ p 

hợp cùng nhau tạ i Đạ i Hộ i Thánh Thể  vào ngày 17-18 tháng 6 năm 2022, để  

khở i độ ng sự  tham dự  củ a chúng ta vào cuộ c Phụ c Hưng Thánh Thể  trên toàn 

quố c. Giờ  đây, chúng ta đang được mờ i gọ i cầ u nguyệ n có chủ  đích và tậ p 

trung hơn, để  chuẩ n bị  tâm hồ n lắ ng nghe Chúa và lắ ng nghe nhau và phân 

đị nh tác độ ng củ a Chúa Thánh Thầ n. 

Chúng ta đang hiệ p nhấ t vớ i Giáo Hộ i hoàn vũ trong thờ i điể m thả o luậ n quan 

trọ ng này, nơ i mà Đức Thánh Cha Phanxicô đang yêu cầ u chúng tôi đồng hành 

cùng nhau, để  hiệ n diệ n vớ i nhau, để  lắ ng nghe và họ c hỏ i lẫ n nhau và đế n 

gầ n vớ i Thiên Chúa và Hộ i Thánh củ a Ngài hơn. Giai đoạ n đầ u tiên, Lắ ng Nghe 

và Phân Đị nh ở  các Giáo Hộ i Đị a Phương, đang diễ n ra tạ i các Giáo Phậ n từ  

tháng 10 năm 2021 đế n tháng 6 năm 2022. Đức Thánh Cha củ a chúng ta đang 

kêu gọ i mọ i giáo phậ n chia sẻ  những nguồ n cả m hứng mà mỗ i giáo hộ i đị a 

phương củ a họ  nhậ n được, để  được kế t hợp vào công việ c củ a cuộ c họ p mặ t  

Thượng Hộ i Đồng Giám Mục  sẽ  diễ n ra vào năm 2023, như  chủ  đề  củ a nó “Vì 

mộ t Giáo Hộ i Hiệ p Hành: Hiệ p Thông, Tham Dự  và Sứ  Vụ .” 

Mụ c đích củ a bộ  công cụ  cho giáo xứ/nhóm này là để  giúp các cha xứ , giáo sĩ và 

nhân viên giáo xứ  cũng như  các lãnh đạ o và nhóm mụ c vụ /tông đồ  khác hiể u và 

thực hiệ n giai đoạ n Hiệ p Hành củ a tổ ng giáo phậ n. Quan trọ ng hơn, bằ ng cách 

làm đó, hy vọ ng là Giáo Hộ i đị a phương này thuộ c Tổ ng Giáo Phậ n Atlanta này 

sẽ  trả i nghiệ m những khía cạ nh quan trọ ng củ a hiệ p hành, hoặ c đồ ng hành 

cùng nhau, đặ c biệ t là qua việ c cầ u nguyệ n, lắ ng nghe và chia sẻ  cùng nhau. 

Chúng ta hãy cầ u nguyệ n để  tiế n trình này sinh hoa kế t trái cho tổ ng giáo 

phậ n chúng ta và cho Giáo Hộ i Công Giáo trên toàn thế  giớ i.  

Xin lưu ý: Bộ  công cụ  này có thể  đượ c điề u chỉ nh bở i các nhóm khác nhau mà 

quan tâm đế n việ c tham gia vào tiế n trình công nghị . Các nhóm liên quan đế n mộ t 

giáo xứ/sứ  vụ  cụ  thể  (hoặ c trường Công Giáo hoặ c mụ c vụ  trong khuôn viên 

trường đạ i họ c) đượ c yêu cầ u làm việ c vớ i cha xứ/quả n trị  viên củ a họ  để  các 

phả n hồ i có thể  đượ c gử i đế n độ i ngũ chị u trách nhiệ m về  báo cáo củ a giáo xứ . 

Những nhóm không liên kế t trực tiế p vớ i mộ t giáo xứ/sứ  vụ  (hoặ c trường Công 

giáo hoặ c mụ c vụ  trong khuôn viên trường đạ i họ c) có thể  gử i phả n hồ i theo 

hướng dẫ n gử i báo cáo trong bộ  công cụ  này. Tấ t cả  mọ i ngườ i cũng đượ c mờ i 

https://archatl.com/catholic-life/come-to-me-eucharistic-renewal/
https://www.synod.va/en/roadmap-for-the-diocesan-phase.html
https://www.synod.va/en/roadmap-for-the-diocesan-phase.html
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gọ i hoàn thành phầ n khả o sát trực tuyế n sẽ  đượ c cung cấ p trên trang mạ ng củ a 

tổ ng giáo phậ n về  công nghị  (archatl.com/synod).  

Cách Sử Dụng Bộ  Công Cụ  Này  

Khía cạ nh quan trọ ng nhấ t củ a việ c tham gia hiệ p hành củ a Tổ ng Giáo Phậ n 

Atlanta là cầ u nguyệ n, lắ ng nghe Chúa Thánh Thầ n và lắ ng nghe nhau, và phân 

đị nh tác độ ng củ a Chúa Thánh Thầ n. Tổ ng giáo phậ n khuyế n khích các buổ i 

lắ ng nghe tậ p trung vào cầ u nguyệ n như  mộ t phương cách chính để  tham dự  

vào tiế n trình Công Nghị  toàn cầ u. 

Đây là cơ  hộ i để  ở  bên nhau, để  mờ i gọ i gia đình, bạ n bè và hàng xóm trở  lạ i 

vớ i niề m tin hoặ c ít nhấ t là trò chuyệ n, lắ ng nghe nhau và chia sẻ  hy vọ ng và 

ước mơ  củ a chúng ta cho giáo xứ  và cộ ng đoàn củ a chúng ta và để  Giáo Hộ i 

Công Giáo tiế n về  phía trước.  

Bộ  công cụ  này sẽ  giúp các lãnh đạ o giáo xứ  và nhóm:  

1) Hiể u tiế n trình thả o luậ n công nghị  củ a tổ ng giáo phậ n;  

2) Chủ  trì các buổ i lắ ng nghe tậ p trung vào cầ u nguyệ n củ a công nghị  

tạ i giáo xứ  củ a họ  (hoặ c ở  những nơ i khác); và  

3) Đưa ra phả n hồ i để  hỗ  trợ  việ c biên soạ n báo cáo củ a tổ ng giáo phậ n.  

 

Không có giớ i hạ n về  số  buổ i lắ ng nghe tậ p trung vào cầ u nguyệ n mà mộ t giáo 

xứ  hoặ c nhóm có thể  muố n tiế n hành, và các lựa chọ n được cho trong bộ  công 

cụ  này có thể  được điề u chỉ nh theo nhiề u cách khác nhau. Tuy nhiên, điề u 

không thể  thiế u là mỗ i giáo xứ  hoặ c nhóm phả i nộ p mộ t báo cáo vào cuố i tiế n 

trình thả o luậ n, trong đó tóm tắ t kế t quả  củ a (các) buổ i lắ ng nghe. Các hướng 

dẫ n báo cáo được cho trong bộ  công cụ  này cũng như  trên trang mạ ng 

(archatl.com/synod).  

Mục Đích của Công Nghị  Toàn Cầ u  

Trong thờ i kỳ Canh Tân Thánh Thể  này, việ c quyế t đị nh thờ i điể m cho tiế n 

trình công nghị  là điề u thuậ n lợ i cho chúng ta. Khi chúng ta tìm cách đế n vớ i 

nhau trong cầ u nguyệ n, lắ ng nghe và chia sẻ , chúng ta được khuyế n khích 

dành thờ i gian bên nhau trước Chúa Thánh Thể , đế n vớ i nhau trong Thánh Lễ , 

để  gầ n nhau hơn trong Đức Giêsu và gặ p gỡ  Đức Giêsu trong mọ i khuôn mặ t 

con ngườ i.  

Hy vọ ng rằ ng tiế n trình công nghị  này sẽ  tạ o cơ  hộ i cho các giáo xứ/nhóm ở  

bên nhau khi chúng ta tiế p tụ c vượ t qua đạ i dị ch COVID-19. Như  chúng ta đã 

biế t, nhiề u giáo xứ  và cộ ng đoàn khác đã bị  ả nh hưởng nặ ng nề  bở i COVID-19 

qua bệ nh tậ t, tử  vong và bỏ  lỡ  các lễ  kỷ  niệ m như  Rước Lễ  Lầ n Đầ u, đám 

cướ i, tố t nghiệ p và thậ m chí là đám tang. Nhân viên y tế , nhân viên cấ p cứu, và 

file:///C:/Users/dkado/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RFVGMMHC/archatl.com/synod
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gia đình củ a họ , cũng như  những ngườ i số ng trong cả nh nghèo đói hoặ c trong 

điề u kiệ n có nguy cơ  bệ nh tậ t cao hơn - cho dù là giáo dân, hàng xóm hay 

những ngườ i trong cộ ng đồ ng xung quanh chúng ta - thường phả i trả i qua 

những hy sinh và khó khăn lớn trong đạ i dị ch. COVID-19 cũng đã cho thấ y lòng 

hào hiệ p anh dũng và đáng kinh ngạ c củ a rấ t nhiề u thành viên cộ ng đồ ng.  

Công Nghị  này là mộ t ân huệ  độ c đáo cho Giáo Hộ i đị a phương củ a chúng ta. 

Đó là mộ t ân huệ  củ a thờ i gian — mộ t cơ  hộ i để  lùi lạ i mộ t bước và kế t nố i 

lạ i vớ i cộ ng đoàn củ a chúng ta. Đây là cơ  hộ i để  mờ i gọ i mọ i ngườ i không chỉ  

trở  lạ i vớ i Thánh Lễ  Chúa Nhậ t mà còn trở  lạ i vớ i đờ i số ng giáo xứ  và cộ ng 

đoàn. Lờ i mờ i gọ i tham gia cộ ng đoàn này bắ t đầ u bằ ng việ c lắ ng nghe. Lắ ng 

nghe Thiên Chúa và lắ ng nghe niề m vui, hy vọ ng, nỗ i buồ n và lo lắ ng củ a nhau. 

Lắ ng nghe nhau là nề n tả ng củ a đố i thoạ i, tình bằ ng hữu và đờ i số ng cộ ng 

đoàn. Tiế n trình Hiệ p Hành này trong tổ ng giáo phậ n không phả i là thay đổ i 

giáo lý hay các cấ u trúc cơ  bả n củ a Giáo Hộ i, mà là về  việ c gặ p gỡ  nhau như  

anh chị  em trong Đức Kitô trong thế  giớ i hậ u đạ i dị ch và cùng nhau họ c cách 

lắ ng nghe Chúa Thánh Thầ n, để  chúng ta có thể  cùng nhau phụ c vụ  sứ  vụ  loan 

báo Tin Mừng vớ i niề m vui và niề m tin cậ y mạ nh mẽ  hơn.  

Tổng Quan về  Giai Đoạ n Công Nghị  của Tổng Giáo 

Phậ n  
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Ngày 17 tháng 10 - ngày 28 tháng 11 năm 2021 

Thánh Lễ  khai mạ c do Đức Tổ ng Giám mụ c Hartmayer cử  hành tạ i Nhà Thờ  

Chính Tòa Chúa Kitô Vua, giớ i thiệ u tiế n trình Công Nghị  trong bài giả ng củ a 

Ngài. Toàn thể  tổ ng giáo phậ n được khuyế n khích chuẩ n bị  trong việ c cầ u 

nguyệ n và tìm hiể u, suy niệ m về  các tài liệ u Công Nghị . Ngoài ra, các cha xứ  và 

lãnh đạ o cùng vớ i độ i ngũ củ a họ  được khuyế n khích phân đị nh cách tố t nhấ t 

để  thực hiệ n quy trình buổ i lắ ng nghe tậ p trung vào cầ u nguyệ n để  bổ  sung 

cho việ c Canh Tân Thánh Thể  và giúp thu hút lạ i các cộ ng đoàn giáo xứ  và 

những ngườ i khác khi chúng ta bước ra khỏ i đạ i dị ch COVID-19. 

Ngày 28 tháng 11 năm 2021 - ngày 31 tháng 3 năm 2022 

Các giáo xứ  và các cộ ng đoàn/nhóm khác được mờ i gọ i và khuyế n khích tổ  

chức các buổ i lắ ng nghe tậ p trung vào cầ u nguyệ n, nơ i các giáo sĩ, giáo dân, các 

cộ ng đồ ng tôn giáo số ng gầ n giáo xứ  và bấ t kỳ thành viên cộ ng đồ ng nào khác 

sẽ  được mờ i gọ i tham dự . Như  được trình bày bên dướ i, các buổ i lắ ng nghe 

này được thiế t kế  để  đưa vào thờ i gian cầ u nguyệ n chung và suy niệ m cá 

nhân, trước Thánh Thể  nế u có thể . Kế t cấ u và kế  hoạ ch cho các buổ i lắ ng 

nghe có thể  được điề u chỉ nh theo nhiề u cách khác nhau. Ví dụ , mộ t số  giáo xứ  

có thể  tổ  chức các buổ i lắ ng nghe tậ p trung vào cầ u nguyệ n vớ i các nhóm riêng 

biệ t (ví dụ : hộ i đồ ng, nhóm mụ c vụ , gia đình văn hóa, những ngườ i số ng bên lề  

xã hộ i, v.v.), trong khi những giáo xứ  khác có thể  chọ n tổ  chức (các) buổ i lắ ng 

nghe tậ p trung vào cầ u nguyệ n cho cộ ng đoàn giáo xứ  nói chung. Các cha xứ  và 

lãnh đạ o có thể  chọ n rút ngắ n số  lượng câu hỏ i, điề u chỉ nh các câu hỏ i hoặ c 

kéo dài các buổ i lắ ng nghe. Các cha xứ  và lãnh đạ o cũng có thể  điề u chỉ nh quy 

trình để  đưa vào Thánh Lễ  hoặ c mộ t bữa ăn, tùy thuộ c vào hoàn cả nh đị a 

phương. Các nhóm bên ngoài mộ t giáo xứ  hoặ c bố i cả nh mụ c vụ  có thể  chọ n 

điề u chỉ nh các buổ i lắ ng nghe theo cách phù hợp vớ i hoàn cả nh củ a họ . Mặ c 

dù trả i nghiệ m trực tiế p được đề  nghị  áp dụ ng nế u có thể , các phương pháp 

thả o luậ n khác cũng có thể  được sử  dụng, như  việ c sử  dụng các hình thức trực 

tuyế n. 

Các giáo xứ , trường họ c Công giáo, ban mụ c vụ  và nhóm trong khuôn viên 

trường khác biệ t vớ i đờ i số ng giáo xứ  mà chọ n tham gia được yêu cầ u gử i bả n 

tóm tắ t về  (các) buổ i lắ ng nghe củ a họ  cho Độ i Ngũ Công Nghị  củ a tổ ng giáo 

https://vimeo.com/635508485
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phậ n (xem hướng dẫ n Báo Cáo Tóm Tắ t trong bộ  công cụ  này và 

www.archatl.com/synod). Mỗ i giáo xứ/nhóm được yêu cầ u chỉ  gử i mộ t (1) báo 

cáo.  

Các cha xứ , có tham khả o ý kiế n vớ i độ i ngũ nhân viên và hộ i đồ ng giáo xứ , sẽ  

được yêu cầ u chỉ  đị nh hai đạ i biể u công nghị  giáo xứ  để  tham dự  mộ t cuộ c 

họ p khu vực củ a tổ ng giáo phậ n. Các trường họ c và ban mụ c vụ  khuôn viên 

trường cũng sẽ  được mờ i để  cử  ít nhấ t mộ t đạ i biể u tham dự  các cuộ c họ p 

khu vực, và các nhóm và cá nhân khác cũng sẽ  được mờ i. Thông tin riêng sẽ  

được chia sẻ  về  các đạ i biể u và về  các cuộ c họ p khu vực. 

Trong giai đoạ n thả o luậ n này, mộ t cuộ c khả o sát trực tuyế n củ a tổ ng giáo 

phậ n sẽ  được đưa ra để  phân phố i rộ ng rãi nhấ t có thể . Tấ t cả  mọ i ngườ i đề u 

được khuyế n khích hoàn thành bả n khả o sát, cho dù có thể  tham dự  buổ i lắ ng 

nghe hay không. Các giáo xứ  và cộ ng đoàn/nhóm khác nên tìm cách mờ i càng 

nhiề u ngườ i càng tố t để  hoàn thành cuộ c khả o sát (ví dụ : Thánh Lễ  Giáng 

Sinh, lễ  Đức Mẹ  Guadalupe hoặ c các buổ i gặ p mặ t đông đả o ngườ i tham dự  

khác cũng là thờ i điể m ngẫ u nhiên để  thông tin về  cuộ c khả o sát mộ t cách 

rộ ng rãi) cũng như  để  tham gia các buổ i lắ ng nghe. Tấ t cả  chúng ta nên nhớ  

rằ ng trả i nghiệ m số t sắ ng lắ ng nghe Chúa và lắ ng nghe nhau chính là trọ ng 

tâm củ a tiế n trình Hiệ p Hành này. Vì vậ y, trong khi cuộ c khả o sát bổ  sung cho 

những nỗ  lực củ a chúng ta, những trả i nghiệ m và gặ p gỡ  trực tiế p là rấ t cầ n 

thiế t. 

Bắ t đầ u vào đầ u năm 2022, mộ t loạ t các cuộ c họ p khu vực củ a tổ ng giáo phậ n 

sẽ  diễ n ra, bổ  sung cho các buổ i lắ ng nghe củ a giáo xứ/nhóm. Các cuộ c họ p 

mặ t khu vực này sẽ  có sự  tham dự  củ a đạ i biể u Công Nghị  giáo xứ , đạ i biể u 

giáo sĩ , đạ i biể u từ  các cộ ng đoàn tôn giáo nam nữ  và những ngườ i khác. Các 

buổ i lắ ng nghe củ a tổ ng giáo phậ n này sẽ  tạ o cơ  hộ i cho các cộ ng đoàn cùng 

nhau cầ u nguyệ n, chia sẻ  vớ i nhau, đồ ng hành và thực hiệ n hành trình vớ i 

nhau. Thông tin riêng sẽ  được cho biế t về  các cuộ c họ p khu vực. 

Ngày 1 tháng 4 - ngày 30 tháng 6 năm 2022 và sau đó 

Sau khi các buổi lắng nghe của giáo xứ/nhóm và các cuộc họp khu vực hoàn tất, 

một Cuộc Họp Tiền Hiệp Hành cuối cùng của tổng giáo phận sẽ diễn ra (ngày cần 

đứợc xác định sau). Một báo cáo tổng hợp dài 10 trang, do USCCB thực hiện vào 

ngày 30 tháng 6, sẽ đứợc Đức Tổng Giám Mục Hartmayer soạn thảo và hoàn tất 

trong tháng 4 và tháng 5 với sự trợ giúp của Đội Ngũ Công Nghị tổng giáo phận. 

Mọi báo cáo của giáo phận đệ trình lên USCCB sẽ hỗ trợ tạo ra một báo cáo quốc 

gia đệ trình lên Tòa Thánh (Ban Thứ Ký Chung của Thứợng Hội Đồng Giám Mục). 

Các báo cáo quốc gia này sẽ là cơ sở cho văn kiện làm việc đầu tiên hoặc 

Instrumentum Laboris mà sẽ đứợc sử dụng trong giai đoạn lục địa của Công Nghị, 

nơi các hội đồng giám mục sẽ tập hợp lại để cầu nguyện, lắng nghe và đối thoại với 

nhau. Các báo cáo lục địa sau đó sẽ đứợc đệ trình lên Tổng Thứ Ký của Thứợng Hội 

http://www.archatl.com/synod
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Đồng Giám Mục ở Rôma, giúp tạo ra văn kiện làm việc thứ hai để sử dụng trong Đại 

Hội Đồng của Thứợng Hội Đồng Giám Mục vào năm 2023. Việc thực hiện sẽ tiếp tục 

sau năm 2023.  

 

Nguồn thông tin trong Bộ  Công Cụ  này  

Trong bộ  công cụ  này, quý vị  sẽ  tìm thấ y mộ t số  nguồ n thông tin để  giúp quý 

vị  lậ p kế  hoạ ch và tổ  chức buổ i lắ ng nghe cho giáo xứ  hoặ c nhóm củ a quý vị . 

Bộ  công cụ  này có các nguồ n thông tin sau:  

 

● Nguồ n Thông Tin để  Thúc Đẩ y Công Nghị  và các Buổ i Lắ ng Nghe 

o Phụ  Trang Bả n Tin 

o Hỗ  Trợ  Bài Giả ng  

o Lờ i Cầ u Nguyệ n củ a Tín Hữu  

● Nguồ n Thông Tin về  các Buổ i Lắ ng Nghe 

o Hai Lựa Chọ n để  Tổ  chức buổ i lắ ng nghe tậ p trung vào cầ u 

nguyệ n (xin lưu ý: những buổ i này có thể  được điề u chỉ nh theo 

hình thức trực tuyế n hay kế t hợp, nế u cầ n thiế t) 

o Lậ p kế  hoạ ch trước buổ i lắ ng nghe 

o Danh mụ c kiể m tra 

o Các phương pháp tố t nhấ t để  quả n lý nhóm nhỏ  

o Câu Hỏ i Thả o Luậ n Công Nghị  

● Hướng Dẫ n Báo Cáo Tóm Tắ t cho Giáo Xứ/Nhóm 

Tổ ng giáo phậ n đã soạ n Hướng Dẫ n cho Ngườ i Tham Gia và Hướng Dẫ n cho 

Điề u Phố i Viên củ a các buổ i lắ ng nghe tậ p trung vào cầ u nguyệ n. Ngoài ra, 

thông tin cho ngườ i ghi chú nhóm nhỏ  cũng có sẵ n để  in ra. Các thông tin bổ  

sung này có thể  được tìm thấ y trên trang mạ ng Công Nghị  củ a tổ ng giáo phậ n. 

Trước khi các buổ i lắ ng nghe diễ n ra, các lãnh đạ o nên chia sẻ  phầ n Hướng 

Dẫ n cho Ngườ i Tham Gia vớ i tấ t cả  những ngườ i dự  đị nh tham gia. Các giáo 

xứ  cũng nên công bố  trang mạ ng Công Nghị  củ a tổ ng giáo phậ n, để  khuyế n 

khích cộ ng đoàn giáo xứ  củ a họ  đọ c các tài liệ u và làm quen vớ i tiế n trình, và 

cầ u nguyệ n cho Công Nghị  sẽ  sinh nhiề u hoa trái cho Giáo Hộ i đị a phương 

này và cho Giáo Hộ i hoàn vũ. 

 

 

 

 

https://archatl.com/synod/
https://archatl.com/synod/
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Nguồn Thông Tin để  Thúc Đẩ y Công Nghị  & các 

Buổ i Lắ ng Nghe 

Phụ  Trang Bả n Tin  

Buổ i Lắ ng Nghe Công Nghị   

Toàn thể  Giáo Hộ i Công Giáo được kêu gọ i tham dự  vào Thượng Hộ i Đồ ng Giám 

Mụ c sắ p tớ i. Để  chuẩ n bị  cho Thượng Hộ i Đồ ng Giám Mụ c quố c tế  vào năm 
2023, Đức Thánh Cha Phanxicô muố n quý vị  đóng góp ý kiế n về  chủ  đề  “Vì 

mộ t Giáo Hộ i Hiệ p Hành: Hiệ p Thông, Tham Dự  và Sứ  Vụ .” Mờ i quý vị  tham gia 
cùng Cha_________  vào buổ i lắ ng nghe tậ p trung vào cầ u nguyệ n củ a giáo xứ  

vào DATE. Mờ i gia đình, bạ n bè, hàng xóm- chúng tôi muố n mọ i ngườ i tham dự  
vào buổ i lắ ng nghe tậ p trung vào cầ u nguyệ n này. Để  hồ i đáp lờ i mờ i, vui lòng 

gử i email đế n: PARISH EMAIL.  

Cho dù quý vị  có thể  thực hiệ n buổ i lắ ng nghe tậ p trung vào cầ u nguyệ n củ a 
giáo xứ  hay không, xin hãy chia sẻ  những cả m nghĩ củ a quý vị  trực tuyế n tạ i 

archatl.com/synod/.  

HOẶC  

Toàn thể  Giáo Hộ i Công Giáo được kêu gọ i tham dự  vào Thượng Hộ i Đồ ng Giám 

Mụ c sắ p tớ i. Để  chuẩ n bị  cho Thượng Hộ i Đồ ng Giám Mụ c quố c tế  vào năm 
2023, Đức Thánh Cha Phanxicô muố n quý vị  đóng góp ý kiế n về  chủ  đề  “Vì 

mộ t Giáo Hộ i Hiệ p Hành: Hiệ p Thông, Tham Dự  và Sứ  Vụ .” Mờ i quý vị  tham gia 
cùng Cha_________ vào mộ t loạ t buổ i lắ ng nghe tậ p trung vào cầ u nguyệ n vào 
buổ i tố i trong ba tuầ n vào DATES. Mờ i gia đình, bạ n bè, hàng xóm- chúng tôi 

muố n mọ i ngườ i tham dự  vào buổ i lắ ng nghe tậ p trung vào cầ u nguyệ n này. 
Để  hồ i đáp lờ i mờ i, vui lòng gử i email đế n: PARISH EMAIL.  

Cho dù quý vị  có thể  thực hiệ n buổ i lắ ng nghe tậ p trung vào cầ u nguyệ n củ a 
giáo xứ  hay không, xin hãy chia sẻ  những cả m nghĩ củ a quý vị  trực tuyế n tạ i 

archatl.com/synod/.  

Khả o Sát Trực Tuyế n về  Công Nghị   

Toàn thể  Giáo Hộ i Công Giáo được kêu gọ i tham dự  vào Thượng Hộ i Đồ ng Giám 
Mụ c sắ p tớ i. Để  chuẩ n bị  cho Thượng Hộ i Đồ ng Giám Mụ c quố c tế  vào năm 

2023, Đức Thánh Cha Phanxicô muố n quý vị  đóng góp ý kiế n về  chủ  đề  “Vì 
mộ t Giáo Hộ i Hiệ p Hành: Hiệ p Thông, Tham Dự  và Sứ  Vụ .” Mọ i ngườ i ở  mọ i 

lứa tuổ i, Công Giáo và không Công Giáo, được mờ i gọ i cho biế t phả n hồ i. Để  
tham gia cuộ c khả o sát, hãy truy cậ p archatl.com/synod/. 

https://archatl.com/synod/
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Hỗ  Trợ Bài Giả ng 

Phép Loạ i Suy Hiệ n Đạ i  

● Bữa Tố i Gia Đình: Công Nghị  giố ng như  mộ t bữa tố i củ a đạ i gia đình. Mọ i 
ngườ i đề u tham dự : những thanh thiế u niên nổ i loạ n, ông chú cáu kỉ nh, 
ngườ i anh em họ  chậ t vậ t để  không say rượu, bà cô đã ly hôn, ngườ i cậ u, 
mẹ  và bố  yêu quý củ a quý vị . Cả  gia đình nói chuyệ n vớ i nhau trước, trong 
và sau bữa ăn. Có thể  có tiế ng cườ i, niề m vui, những câu chuyệ n cũ và hoài 
niệ m. Có thể  có căng thẳ ng, tranh luậ n và bực bộ i. Có thể  có mộ t con voi 
lớn trong phòng mà không ai nói đế n. Tuy nhiên, vào cuố i ngày - dù thế  nào 
đi nữa, tấ t cả  đề u là mộ t gia đình. Giáo Hộ i là như  thế  trong tiế n trình Công 

Nghị , nhưng gắ n bó mậ t thiế t hơn, vì nước rửa tộ i hiệ p nhấ t hơn nước 
trong lòng mẹ .  

 
● Mộ t Chuyế n Đi: Tiế n trình Công Nghị  có thể  giố ng như  mộ t chuyế n đi 

đường dài củ a gia đình. Các thành viên khác nhau trong gia đình có thể  thay 
phiên nhau lái xe và điề u hướng. Có thể  có những cuộ c trò chuyệ n hay và 
sâu sắ c. Có thể  có mộ t số  cuộ c trò chuyệ n chỉ  để  câu giờ . Có thể  có mộ t 
khoả ng thinh lặ ng dài. Có thể  có mộ t con đường vòng, mộ t rào cả n, mộ t 
điể m dừng hoặ c giờ  nghỉ  đi vệ  sinh rấ t cầ n thiế t. Tuy nhiên, bấ t chấ p tấ t 
cả , mọ i ngườ i đề u về  đế n nhà an toàn. Giáo Hộ i giố ng như  mộ t chiế c xe 
trong đó tấ t cả  các thành viên trong gia đình đang đi về  đích. Đức Kitô là bả n 
đồ , và Chúa Thánh Thầ n là độ ng cơ . Mỗ i thành viên trong gia đình đề u có 
những vai trò và tầ m quan trọ ng riêng biệ t. Bố  là Bố . Mẹ  là Mẹ  — cho dù ai 
đang lái xe hay ai đang điề u hướng. Trong Giáo Hộ i, mọ i ngườ i cùng chia sẻ  
trách nhiệ m đồ ng hành vớ i nhau trên hành trình hướng về  quê Nhà Cha trên 
trờ i. Tiế n trình Công Nghị  là mộ t cách chúng ta đồ ng hành vớ i nhau trên 
hành trình về  quê nhà.  

Phép Loạ i Suy theo Kinh thánh  

• Xuấ t Hành: Mộ t câu chuyệ n tuyệ t vờ i dành cho dân Chúa là sự  ra đờ i củ a 
họ  vớ i tư  cách là mộ t dân tộ c từ  mộ t dân tộ c khác thông qua việ c họ  được 
cứu khỏ i chế  độ  nô lệ . Họ  đã thấ y những công việ c vĩ đạ i củ a Thiên Chúa, 
biế t sự  quan phòng củ a Ngườ i trong củ a ăn man-na và đã được ban cho luậ t 
lệ  củ a Ngài. Tuy nhiên, họ  vẫ n tiế p tụ c phàn nàn và lầ m bầ m. Giữa những 
khó khăn trong cộ ng đoàn, Môi-sê tậ p hợp những ngườ i khác để  giúp ông 
lắ ng nghe mọ i ngườ i, và Môi-sê nói: "Ước chi tấ t cả  dân Chúa đề u là tiên tri, 
thì Thiên Chúa sẽ  đặ t Thánh Linh củ a Ngườ i trên họ !" Trả i qua bao khó 
khăn, thăng trầ m, họ  cùng nhau hướng về  miề n đấ t hứa.  

Tiế n trình Công Nghị  tương tự  ở  điể m là dân Chúa đã được cứu chuộ c tộ i 
lỗ i bở i những Môi-sê mớ i. Giáo Hộ i đã nhìn thấ y những công trình vĩ đạ i củ a 
Thiên Chúa, biế t sự  quan phòng củ a Ngườ i trong Bí Tích Thánh Thể  và đã 
được ban Chúa Thánh Thầ n. Những lờ i củ a Môi-sê được ứng nghiệ m vào Lễ  
Chúa Thánh Thầ n Hiệ n Xuố ng và được áp dụng cho chúng ta khi chúng ta 
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nhậ n phép rửa tộ i. Chúng ta là mộ t dân tộ c tiên tri, và tiế n trình Hiệ p Hành 
yêu cầ u chúng ta lắ ng nghe nhau khi chúng ta cùng nhau thực hiệ n hành 
trình hướng tớ i ngày cuố i cùng khi mọ i giọ t nước mắ t sẽ  bị  lau khô.  

• Đường đế n làng Em-mau: Hai môn đệ  đang đi về  phía làng Em-mau nói 
chuyệ n về  cái chế t củ a Đức Kitô, mộ t ngườ i lạ  tiế n về  phía họ , và ngườ i 
này dường như  không biế t tin tức mớ i nhấ t. Hai ngườ i sẵ n sàng chia sẻ  tin 
tức vớ i ngườ i lạ  này, và ngườ i lạ  này bắ t đầ u giả i thích cho họ  ý nghĩa sâu 
sắ c hơn củ a những gì đã xả y ra trong bố i cả nh lị ch sử  cứu độ . Các môn đệ  
chăm chú lắ ng nghe ngườ i lạ  đó và mờ i ông ta cùng dùng bữa. Khi ngườ i lạ  
bẻ  bánh, họ  liề n nhậ n ra Ngườ i là Đức Kitô đã số ng lạ i từ  cõi chế t ở  giữa 
họ . Trái tim họ  bừng sáng, và họ  chạ y đi báo nói vớ i các Tông Đồ  rằ ng Đức 
Kitô đã số ng lạ i từ  cõi chế t.  

Hành trình củ a các môn đệ  trung thành cũng giố ng như  Giáo Hộ i trong thờ i 
gian diễ n ra Công Nghị  này. Họ  chào đón ngườ i lạ , chia sẻ  vớ i họ  những tin 
tức mớ i nhấ t và nhìn vào những khủng hoả ng ngày nay dướ i ánh sáng củ a 
hành độ ng cứu độ  củ a Thiên Chúa trong suố t lị ch sử . Họ  quây quầ n bên 
bữa tiệ c, ngắ m nhìn Đức Kitô và Chúa Thánh Thầ n thúc đẩ y họ  dấ n thân 
vào sứ  vụ  củ a Giáo Hộ i: loan báo về  Đức Kitô Phụ c Sinh. Mụ c đích củ a Công 
Nghị  là cùng nhau bước đi và lắ ng nghe nhau khi chúng ta nhìn vào các dấ u 
chỉ  củ a thờ i đạ i dướ i ánh sáng củ a thậ p giá và sự  phụ c sinh củ a Đức Giêsu 
Kitô. Cũng như  các môn đệ  trong cuộ c hành trình đế n làng Em-mau, chúng 
ta cầ u nguyệ n cho sự  hoán cả i sâu sắ c hơn và tham gia vào sứ  vụ  củ a Giáo 
Hộ i bở i quyề n năng củ a Chúa Thánh Thầ n bùng cháy trong tâm hồ n chúng 
ta.  

Các Chủ  Đề  Liên Quan về  các Mùa Phụng Vụ   

● Mùa Vọ ng: Các chủ  đề  về  mộ t Giáo Hộ i đang nôn nóng chờ  đợ i, háo hức 
mong đợ i và chuẩ n bị  đề n tộ i để  thực hiệ n các lờ i hứa củ a Thiên Chúa có 
thể  nêu bậ t tầ m quan trọ ng củ a việ c số t sắ ng lắ ng nghe theo hướng dẫ n 
củ a Chúa Thánh Thầ n trong Công Nghị  và giữ  sự  khiêm tố n như  những lờ i 
Đức Mẹ  nói vớ i thiên thầ n: "Xin Chúa cứ  làm cho tôi như  lờ i thiên thầ n 
truyề n."  

 
● Giáng Sinh: Các chi tiế t củ a câu chuyệ n Giáng Sinh được sáng rõ. Sự  từ  chố i 

củ a chủ  quán trọ , lờ i hát thiên thầ n, sự  tôn sùng củ a những ngườ i chăn 
cừu, những món quà củ a các Nhà Thông Thái và sự  ác tâm củ a Hêrôđê, tấ t cả  

đề u mô tả  những phả n ứng và chiề u hướng khác nhau có thể  nả y sinh trong 
suố t tiế n trình Công Nghị . Lờ i Chúa được biế t đế n qua xác thị t con ngườ i 
có thể  bị  thế  gian chố i bỏ , được những ngườ i tu hành ca ngợ i, những 
ngườ i số ng bên lề  xã hộ i tôn sùng, được những ngườ i ở  bên ngoài trao cho 
những món quà và bị  các quyề n lực thể  chế  khinh thường. Bấ t kể  phả n 
ứng củ a những ngườ i khác đố i vớ i Đức Ki-tô, Ngườ i vẫ n luôn là hình mẫ u 
củ a chúng ta - ngay cả  khi Ngườ i còn sơ  sinh. Vì Ngài đã hạ  mình xuố ng, 
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mặ c lấ y thân phậ n củ a mộ t tôi tớ . Sự  khiêm tố n và phụ c vụ  đồ ng loạ i là 
điề u cầ n thiế t để  có được mộ t Công Nghị  thành công.  

 
● Thường Niên: Ba chủ  đề  trung tâm củ a mùa này bao gồ m việ c giả ng dạ y, các 

phép lạ  và cuộ c đờ i ẩ n giấ u củ a Đức Ki-Tô. Nế u lờ i nói và việ c làm củ a Đức 
Ki-Tô, được truyề n lạ i trong lờ i soi dẫ n củ a Sách Thánh và được Chúa Thánh 
Thầ n đố t cháy trong tâm hồ n chúng ta, là nề n tả ng, ánh sáng và hướng dẫ n 
cho các cuộ c thả o luậ n Công Nghị , chúng ta có thể  mong đợ i Chúa được 
hiể n hiệ n nhiề u hơn trong và qua dân Chúa bằ ng sự  trung thành củ a họ  vớ i 
sứ  vụ  củ a Giáo Hộ i trong cuộ c số ng hàng ngày củ a họ .  

Lời Nguyệ n Giáo Dân  

Những Lờ i Nguyệ n Giáo Dân sau đây do văn phòng Thượng Hộ i Đồ ng Giám Mụ c 
thực hiệ n và có thể  được sử  dụng trong Thánh Lễ  hoặ c trong các dị p cầ u nguyệ n 
khác (ví dụ , các Giờ  Thánh) để  cầ u xin sự  hướng dẫ n củ a Chúa Thánh Thầ n trong 
tiế n trình Công Nghị  này.  

▪ Cho Giáo Hộ i. Xin cho chúng ta có thể  thực hiệ n hành trình như  những 
ngườ i bạ n đồ ng hành, sát cánh cùng nhau trên cùng mộ t con đường. 
Chúng con cầ u xin Chúa. 
Đáp/. Lạ y Chúa, xin nhậ m lờ i chúng con khẩ n nguyệ n.  

▪ Cho đôi tai biế t lắ ng nghe. Xin cho trái tim và tâm trí củ a chúng ta biế t 
lắ ng nghe ngườ i khác mà không đị nh kiế n. Chúng con cầ u xin Chúa. 
Đáp/. Lạ y Chúa, xin nhậ m lờ i chúng con khẩ n nguyệ n.  

▪ Cho khả  năng biế t nói lên. Trong cuộ c hành trình Công Nghị  này, xin cho 
chúng ta được khuyế n khích nói lên vớ i lòng can đả m và dũng cả m (sự  
mạ nh dạ n), hòa hợp tự  do, sự  thậ t và tình yêu. Chúng con cầ u xin Chúa. 
Đáp/. Lạ y Chúa, xin nhậ m lờ i chúng con khẩ n nguyệ n.  

▪ Cho mộ t Giáo Hộ i cử  hành. Xin cho hành trình củ a chúng ta trong những 
tháng tớ i sẽ  dựa trên việ c cùng nhau lắ ng nghe Lờ i Chúa và cử  hành Bí 
Tích Thánh Thể  trong sự  hiệ p thông củ a Dân Chúa. Chúng con cầ u xin 
Chúa. 
Đáp/. Lạ y Chúa, xin nhậ m lờ i chúng con khẩ n nguyệ n.  

▪ Cho việ c tham dự  củ a chúng ta vào Sứ  Vụ  củ a Đức Ki-Tô. Thông qua hành 
trình Công Nghị  củ a chúng con, xin cho chúng con có thể  phát triể n trong 
trách nhiệ m chung về  sứ  vụ  được giao phó cho chúng con. Chúng con cầ u 
xin Chúa. 

Đáp/. Lạ y Chúa, xin nhậ m lờ i chúng con khẩ n nguyệ n.  

▪ Cho sự  đố i thoạ i thực sự  trong Giáo Hộ i và ngoài xã hộ i. Thông qua con 
đường kiên trì, nhẫ n nạ i và hiể u biế t lẫ n nhau, xin cho chúng con có thể  
chú ý đế n trả i nghiệ m củ a con ngườ i và dân tộ c. Chúng con cầ u xin 
Chúa. 
Đáp/. Lạ y Chúa, xin nhậ m lờ i chúng con khẩ n nguyệ n.  

▪ Vì sự  hiệ p nhấ t củ a các tín đồ  Thiên Chúa Giáo. Xin cho cuộ c đố i thoạ i 
giữa các tín đồ  Thiên Chúa Giáo thuộ c các giáo phái khác nhau, được hợp 
nhấ t bở i mộ t phép rửa, có thể  tỏ a ra ánh sáng mớ i trong hành trình Công 
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Nghị  này. Chúng con cầ u xin Chúa. 
Đáp/. Lạ y Chúa, xin nhậ m lờ i chúng con khẩ n nguyệ n.  

▪ Cho việ c thực thi hành quyề n bính và việ c tham gia vào dân Chúa. Xin cho 
nề n tả ng Hiệ p Hành củ a Giáo Hộ i sẽ  sinh hoa trái theo những cách thức 
mớ i trong việ c phụ c vụ  lẫ n nhau ở  mọ i cấ p độ  vớ i Thánh Thể  Đức Ki-Tô. 
Chúng con cầ u xin Chúa. 
Đáp/. Lạ y Chúa, xin nhậ m lờ i chúng con khẩ n nguyệ n.  

▪ Cho sự  phân đị nh củ a chúng con được dẫ n dắ t bở i Chúa Thánh Thầ n. 
Xin cho tấ t cả  các quyế t đị nh được thực hiệ n trên con đường Hiệ p Hành 
này có thể  được phân đị nh thông qua sự  nhấ t trí xuấ t phát từ  sự  vâng 
phụ c chung củ a chúng con vớ i Chúa Thánh Thầ n. Chúng con cầ u xin 
Chúa. 

Đáp/. Lạ y Chúa, xin nhậ m lờ i chúng con khẩ n nguyệ n.  

▪ Cho mộ t tinh thầ n hành trình cùng nhau. Xin cho chúng con có thể  trở  
thành môn đệ  củ a Đức Kitô, như  gia đình, cộ ng đoàn và con ngườ i, qua 
trả i nghiệ m củ a chúng con về  hành trình Hiệ p Hành này. Chúng con cầ u 
xin Chúa. 
Đáp/. Lạ y Chúa, xin nhậ m lờ i chúng con khẩ n nguyệ n.  

▪ Cho sự  hoán cả i liên tụ c củ a trái tim chúng con và cho tấ t cả  mọ i ngườ i 
cầ n được hoán cả i, lòng thương xót và chữa lành. Xin cho Công Nghị  này 
sẽ  thúc đẩ y sự  kêu gọ i nên thánh và giúp Giáo Hộ i đế n vớ i mọ i ngườ i 
bằ ng Tin Mừng cứu độ  trong Đức Giêsu Kitô. Chúng con cầ u xin Chúa.  

     Đáp/. Lạ y Chúa, xin nhậ m lờ i chúng con khẩ n nguyệ n. 

 

Từ: Gợ i ý về  Phụng Vụ  Mừng Khai Mạ c Công Nghị  tạ i các Giáo Hộ i đị a phương củ a 

Thượng Hộ i Đồ ng Giám Mụ c. Nguồ n thông tin này đã đượ c văn phòng Thượng Hộ i 

Đồ ng Giám Mụ c phân phố i cho các hộ i đồ ng giám mụ c, vớ i những điề u chỉ nh nhỏ  
được đề  cậ p ở  đây.  
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Nguồn Thông Tin về  các Buổ i Lắ ng Nghe Tậ p 

Trung Vào Cầ u Nguyệ n 

Xin lưu ý: Kế t cấ u buổ i lắ ng nghe đượ c gợ i ý dướ i đây dành cho cuộ c họ p mặ t trực tiế p. Vớ i các cộ ng 

đồ ng/nhóm muố n cách tiế p cậ n trực tuyế n hoặ c kế t hợp, các kế t cấ u có thể  đượ c điề u chỉ nh cho phù 

hợp. Ngoài ra, các lị ch trình đề  xuấ t có thể  đượ c điề u chỉ nh tùy theo bố i cả nh và hoàn cả nh. Vớ i bấ t kỳ 

sự  điề u chỉ nh nào, các giáo xứ  và các nhóm khác đượ c khuyế n khích dành đủ  thờ i gian cho việ c cầ u 

nguyệ n và suy niệ m cá nhân, cũng như  đủ  thờ i gian để  chia sẻ , như  đượ c chỉ  ra bên dướ i. 

Lựa chọn 1: Buổ i Lắ ng Nghe Tậ p Trung Vào Cầ u Nguyệ n trong 

Nửa Ngày Thứ Bả y  

Dướ i đây là đề  cương chung cho buổ i lắ ng nghe nửa ngày vào sáng thứ  Bả y. 
Phầ n Hướng Dẫ n cho Điề u Phố i Viên cung cấ p thông tin chi tiế t về  cách tiế n 
hành buổ i lắ ng nghe này, bao gồ m kị ch bả n mẫ u củ a điề u phố i viên, lờ i cầ u 

nguyệ n mở  đầ u và kế t thúc và tổ ng quan chi tiế t về  buổ i họ p.  

Thời Gian: 3 giờ  15 phút 

Hình Thức: Cầ u Nguyệ n và Thả o Luậ n Nhóm Nhỏ   

8:30 sáng. Tiếp đón chu đáo & tương giao và thủ tục đăng ký tham gia tùy chọn  

9:00 sáng - 9:10 sáng.  Chào mừng, giới thiệu và lời nguyện mở đầu  

9:10 sáng - 9:20 sáng.   Tổ ng Quan về  quy trình Công Nghị  và các Quy Tắ c Cơ  

Bả n cho Ngườ i Tham Gia                                          

9:25 sáng - 9:50 sáng Cơ  hộ i cầ u nguyệ n và suy niệ m cá nhân 

Ngườ i tham gia nên có sẵ n những câu hỏ i được lựa 

chọ n bở i giáo xứ/nhóm để  suy ngẫ m trong giờ  cầ u 

nguyệ n này; họ  có thể  viế t ra bấ t kỳ điề u gì hoặ c cả m 

nghĩ nào mà họ  có được để  chia sẻ  vớ i các nhóm nhỏ  

củ a mình. Khi có thể , nên thực hiệ n việ c cầ u nguyệ n 

và suy niệ m trước Thánh Thể . 

  

9:55 sáng - 12:10 trưa    Chia sẻ  và đố i thoạ i Nhóm Nhỏ   

(Xem Câu Hỏ i Công Nghị  ở  cuố i bộ  công cụ  này.)  

    

● (Các) Câu Hỏ i Cơ  Bả n [25-30 phút] 

● Câu Hỏ i Hỗ  Trợ  [90 phút] 

● Cầ u Nguyệ n và Câu Hỏ i Kế t Thúc [15-20 phút] 

 

Giả i khát và  giả i lao - cầ n được giáo xứ/nhóm xác đị nh  

 

12:10 trưa - 12:15 trưa. Kế t thúc và lờ i nguyệ n kế t thúc 
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Lựa chọn 2: Buổ i Lắ ng Nghe Tậ p Trung Vào Cầ u Nguyệ n Vào 

Buổ i Tố i Trong Ba Tuầ n  

 

Dướ i đây là đề  cương chung cho mộ t buổ i lắ ng nghe tậ p trung vào cầ u nguyệ n 

vào buổ i tố i trong ba tuầ n. Phầ n Hướng Dẫ n cho Điề u Phố i Viên cung cấ p 
thông tin chi tiế t về  cách tiế n hành các buổ i lắ ng nghe này, bao gồ m kị ch bả n 

mẫ u cho điề u phố i viên, lờ i cầ u nguyệ n mở  đầ u và kế t thúc và tổ ng quan chi 
tiế t về  các buổ i lắ ng nghe.  

**Đố i vớ i các buổ i liên quan đế n nhiề u cuộ c họ p, rấ t khuyế n khích ngườ i tham 

gia cam kế t tham dự  tấ t cả  các cuộ c họ p, để  thúc đẩ y sự  tin tưởng và nhấ t quán 

trong chia sẻ  và phả n hồ i. 

Khung Thời Gian: 90 phút đế n 2 giờ  mỗ i buổ i  

Hình Thức: Cầ u Nguyệ n và  Thả o Luậ n Nhóm Nhỏ   

Tuầ n Mộ t: 

6:00 chiề u. Tiế p đón chu đáo & tương giao và thủ  tụ c đăng ký tham dự  tùy chọ n  

6:30 chiề u - 7:00 tố i.  Chào mừng, giớ i thiệ u và lờ i nguyệ n khai mạ c 

(Adsumus Sancte Spiritus); Tổ ng quan về  quy trình công 
nghị  và Quy Tắ c Cơ  Bả n cho Ngườ i Tham Gia 

7:00 tố i - 7:20 tố i.   Cơ  hộ i cầ u nguyệ n và suy niệ m cá nhân 

Ngườ i tham gia nên có mộ t bả n những câu hỏ i được 

lựa chọ n bở i giáo xứ/nhóm để  suy ngẫ m trong giờ  cầ u 
nguyệ n này; họ  có thể  viế t ra bấ t kỳ điề u gì hoặ c cả m 

nghĩ nào mà họ  có được để  chia sẻ  vớ i các nhóm nhỏ  
củ a mình. Khi có thể , nên thực hiệ n việ c cầ u nguyệ n 

và suy niệ m trước Thánh Thể .  

7:20 tố i - 7:55 tố i Chia sẻ  và đố i thoạ i trong nhóm nhỏ : Câu Hỏ i Cơ Bả n 
(Xem Câu Hỏ i Công Nghị  ở  cuố i bộ  công cụ  này) 

7:55 tố i - 8:00 tố i   Kế t thúc và lờ i nguyệ n kế t thúc 
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Tuầ n Hai: 

6:30 chiều - 6:40 chiều  Chào mừng và cầu nguyện (Adsumus); Giới thiệu và tổng 

quan về buổi tối 

6:45 chiề u - 7:10 tố i  Cơ  hộ i cầ u nguyệ n và suy niệ m cá nhân  

Ngườ i tham gia nên có mộ t bả n những câu hỏ i được 
lựa chọ n bở i giáo xứ/nhóm để  suy ngẫ m trong giờ  cầ u 

nguyệ n này; họ  có thể  viế t ra bấ t kỳ điề u gì hoặ c cả m 
nghĩ nào mà họ  có được để  chia sẻ  vớ i các nhóm nhỏ  

củ a mình. Khi có thể , nên thực hiệ n việ c cầ u nguyệ n 
và suy niệ m trước Thánh Thể .  

7:15 tố i - 7:55 tố i  Chia sẻ  và đố i thoạ i trong nhóm nhỏ : Câu Hỏ i Hỗ  Trợ : 

Lắ ng Nghe & Phân Đị nh/Đồng Trách Nhiệm & Tham 
Dự 

7:55 tố i - 8:00 tố i  Kế t thúc và lờ i nguyệ n kế t thúc 

Tuầ n Ba: 

6:30 chiề u - 6:40 chiề u  Chào mừng và cầ u nguyệ n (Adsumus); Giớ i thiệ u và 
tổ ng quan về  buổ i tố i 

6:45 chiề u - 7:10 tố i  Cơ  hộ i cầ u nguyệ n và suy niệ m cá nhân 

Ngườ i tham gia nên có mộ t bả n những câu hỏ i được 
lựa chọ n bở i giáo xứ/nhóm để  suy ngẫ m trong giờ  cầ u 

nguyệ n này; họ  có thể  viế t ra bấ t kỳ điề u gì hoặ c cả m 
nghĩ nào mà họ  có được để  chia sẻ  vớ i các nhóm nhỏ  

củ a mình. Khi có thể , nên thực hiệ n việ c cầ u nguyệ n 
và suy niệ m trước Thánh Thể .  

7:15 tố i - 7:55 tố i  Chia sẻ  và đố i thoạ i trong nhóm nhỏ  - Câu Hỏ i Hỗ  

Trợ: Cầ u Nguyệ n & Mừng Kính, và  Cầ u Nguyệ n & 
Câu Hỏ i Kế t Thúc 

7:55 tố i - 8:00 tố i  Kế t thúc và lờ i nguyệ n kế t thúc 
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Lậ p kế  hoạ ch trước Buổ i Lắng Nghe  

  Điề u Phố i Viên, Điề u Hành Viên Theo Bàn & Người Ghi Chú 

● Xác đị nh ai sẽ  đóng vai trò là điề u phố i viên buổ i họ p và chia sẻ  Hướng 

Dẫ n cho Điề u Phố i Viên trước buổ i họ p. 

● Quyế t đị nh xem quý vị   sẽ  có những điề u hành viên theo bàn được chỉ  

đị nh trước để  hỗ  trợ  việ c tiế p đón chu đáo và quy trình trong từng nhóm 

nhỏ  hay không và cung cấ p thông tin/hướng dẫ n trước. 

● Ngườ i ghi chú trong mỗ i nhóm nhỏ  có thể  là tình nguyệ n viên hoặ c cũng 

có thể  được chỉ  đị nh trước. 

Câu Hỏ i Phân Đị nh 

● Giáo xứ  hoặ c nhóm cầ n gử i email phầ n Hướng Dẫ n cho Người Tham Gia 

cho mỗ i ngườ i tham gia, khuyế n khích họ  đọ c trước và phân phát bả n 

sao các câu hỏ i khi bắ t đầ u buổ i họ p. 

Cơ Hộ i Cầ u Nguyệ n và Suy Niệm Cá Nhân 

● Các giáo xứ/nhóm được yêu cầ u tạ o cơ  hộ i cho việ c cầ u nguyệ n và suy 

niệ m cá nhân, trước Thánh Thể  nế u có thể . Ngườ i tham dự  được 

khuyế n khích suy ngẫ m về  các chủ  đề  và câu hỏ i đang được thả o luậ n 

theo sự  soi sáng củ a Chúa Thánh Thầ n. Các thông tin cầ u nguyệ n Giờ  

Thánh, được thực hiệ n cho việ c Canh Tân Thánh Thể  củ a tổ ng giáo 

phậ n, có thể  được cung cấ p. Ngoài ra, có thể  dùng Tin Mừng từ  Thánh Lễ  

trong ngày hoặ c mộ t đoạ n Kinh Thánh khác để  cầ u nguyệ n và suy niệ m. 

● Các giáo xứ  có thể  cân nhắ c mờ i ngườ i trung gian/bề  trên cho phép Chầ u 

Mình Thánh Chúa trong nhà nguyệ n trong khi buổ i lắ ng nghe diễ n ra tạ i 

hộ i trường giáo xứ .  

● Thay vào đó, các giáo xứ/nhóm có thể  chọ n dành thờ i gian cá nhân để  

cầ u nguyệ n và suy niệ m (ví dụ , xung quanh khuôn viên giáo xứ , bên ngoài 

phòng họ p, v.v.), luôn khuyế n khích ngườ i tham gia phân đị nh các câu 

hỏ i hoặ c chủ  đề  theo sự  soi sáng củ a Chúa Thánh Thầ n. 

Nhu cầ u không gian  

● Phòng có đủ  bàn, ghế  cho mọ i ngườ i tham dự  ngồ i thành từng nhóm nhỏ   

● Mộ t mi-crô cho cha xứ/lãnh đạ o và điề u phố i viên/ngườ i dẫ n chương 

trình  

● Bàn tiế p đón chu đáo vớ i thức uố ng và đồ  ăn nhẹ   

● Máy chiế u và màn hình lớn, nế u có thể  

 

 

https://2nix922u0v5c1unycf149lry-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/05/holy-hour-resource-en.pdf
https://2nix922u0v5c1unycf149lry-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/05/holy-hour-resource-en.pdf
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Tạ i mỗ i vị  trí đặ t bàn:  

● Bả n sao các câu hỏ i 

● Bút bi và/hoặ c bút chì  

● Tờ  Ghi Chú cho Nhóm Nhỏ  để  ghi nhậ n xét  

 

● Tùy chọ n: Hướng Dẫ n Giao Tiế p Trong Cầ u Nguyệ n 

● Cân nhắ c đặ t cuố n Kinh Khánh được mở  ra mộ t phân đoạ n thích hợp 

(ví dụ : từ  Thánh Vị nh, v.v.)  

● Tùy chọ n: Thông tin cầ u nguyệ n Giờ  Chầ u hoặ c các hướng dẫ n khác 

cho ngườ i tham dự   
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Danh Mục Kiểm Tra  

Trước Buổ i Lắ ng Nghe Tậ p Trung Vào Cầ u Nguyệ n:  

 
___ Phân đị nh cách tiế p cậ n để  thả o luậ n trong cộ ng đoàn, có thể  bằ ng 

cách xem xét các câu hỏ i sau. Ai sẽ  tham gia điề u phố i quá trình thả o 
luậ n đị a phương? Có bao nhiêu buổ i họ p sẽ  diễ n ra? Ai sẽ  được mờ i 

tham gia các buổ i họ p? Hình thức buổ i họ p nào sẽ  hiệ u quả  nhấ t? Các 
buổ i họ p sẽ  diễ n ra khi nào? 

___  Mờ i gọ i cộ ng đoàn bằ ng cách công khai Công Nghị  qua email hoặ c bấ t kỳ 
phương thức truyề n thông nào khác củ a giáo xứ/nhóm, trong các Thánh 

Lễ , bả n tin, cũng như  bằ ng cách yêu cầ u tấ t cả  giáo dân lên tiế ng và 
lắ ng nghe tiế ng nói củ a anh chị  em bằ ng cách tham dự  buổ i họ p củ a 

giáo xứ  hoặ c bằ ng cách hoàn thành khả o sát trực tuyế n. Hãy chắ c chắ n 
mờ i những ngườ i không thường xuyên tham dự  Thánh Lễ . Công Nghị  

này dành cho tấ t cả  mọ i ngườ i và là cơ  hộ i để  gặ p gỡ  và rao giả ng Tin 
Mừng.  

___  Khuyế n khích ngườ i tham dự  truy cậ p https://archatl.com/synod và tả i 
xuố ng Sổ  Tay cho Ngườ i Tham Dự .  

___  Xác đị nh mộ t điề u phố i viên có kỹ  năng mà có thể  hướng dẫ n cuộ c trò 
chuyệ n. Các linh mụ c được khuyế n khích tìm mộ t tu sĩ hoặ c lãnh đạ o 

giáo dân từ  cộ ng đoàn, hoặ c mộ t điề u phố i viên bên ngoài, cho buổ i lắ ng 
nghe tậ p trung vào cầ u nguyệ n.  

___  Chọ n mộ t ngườ i làm ngườ i soạ n thả o báo cáo để  đánh máy các ghi chú 
củ a nhóm nhỏ  vào báo cáo củ a giáo xứ .  

___  Mờ i ngườ i trung gian/bề  trên cho phép Đặ t Mình Thánh Chúa trong nhà 
nguyệ n trong khi các phầ n chia sẻ  và đố i thoạ i đang diễ n ra trong hộ i 

trường giáo xứ .  
 

Danh Sách Kiểm Tra cho Tình Nguyệ n Viên: 
 

___  Điề u Phố i Viên Có Kỹ  Năng 
___  Độ i Ngũ Đón Tiế p Chu Đáo 

___  Ngườ i trung gian/bề  trên để  duy trì cầ u nguyệ n trong khi các buổ i lắ ng 
nghe và chia sẻ  đang diễ n ra 

___  Ngườ i Ghi Chú và/hoặ c Điề u Hành Viên Theo Bàn nế u được chỉ  đị nh 
trước 

___  Ngườ i Soạ n Thả o Báo Cáo: Cha Xứ/lãnh đạ o vớ i cá nhân/nhóm được 
chọ n để  hợp nhấ t các ghi chú củ a nhóm nhỏ  thành báo cáo duy nhấ t củ a 

giáo xứ  và tả i lên https://archatl.com/synod/. Xem hướng dẫ n ở  cuố i bộ  
công cụ  này. 

 
Danh Sách Kiểm Tra Tài Liệ u:  

 

https://archatl.com/synod
https://archatl.com/synod/
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___  Sổ  Tay Điề u Phố i Viên  

___ Bả ng Tên  
___  Tờ  Đăng Ký 

___  Bả n sao các câu hỏ i phân đị nh (mỗ i ngườ i mộ t bả n)  
 

___  Đồ  ăn/tiế p đón chu đáo 
___  Thông tin cầ u nguyệ n Giờ  Chầ u 

___  Tờ  Ghi Chú cho Nhóm Nhỏ  
___  Hướng Dẫ n Giao Tiế p Trong Cầ u Nguyệ n 

___  Bút bi hoặ c bút chì 
___  Thiế t lậ p không gian cho các nhóm nhỏ   

 
Tạ i Buổ i Lắ ng Nghe Tậ p Trung Vào Cầ u Nguyệ n:  

 
___  Các giáo xứ  được mờ i gọ i cân nhắ c tạ o cơ  hộ i để  cầ u nguyệ n và suy 

niệ m cá nhân trước Thánh Thể . Ngườ i tham dự  được khuyế n khích suy 
ngẫ m về  các chủ  đề  và câu hỏ i đang được thả o luậ n theo sự  soi sáng củ a 

Chúa Thánh Thầ n. Thông tin cầ u nguyệ n Giờ  Chầ u, được thực hiệ n cho 
việ c Canh Tân Thánh Thể  củ a tổ ng giáo phậ n, có thể  được cung cấ p. Có 

thể  cân nhắ c Tin Mừng từ  Thánh Lễ  trong ngày hoặ c mộ t đoạ n thích hợp 
khác từ  Kinh Thánh để  khuyế n khích cầ u nguyệ n và suy niệ m lờ i Chúa. 

___  Ngườ i trung gian/bề  trên – các giáo xứ  có thể  cân nhắ c mờ i Ngườ i trung 
gian/bề  trên cho phép Đặ t Mình Thánh Chúa trong nhà nguyệ n trong khi 

buổ i lắ ng nghe diễ n ra tạ i hộ i trường giáo xứ .  
___  Thay vào đó, các giáo xứ/nhóm có thể  chọ n dành thờ i gian cá nhân để  

suy niệ m, khuyế n khích ngườ i tham dự  phân đị nh theo sự  soi sáng củ a 
Chúa Thánh Thầ n.  

___  Thực hiệ n tiế p đón chu đáo như  ngườ i chào đón và thức ăn và giả i khát 
để  tạ o ra không khí chào đón vớ i tấ t cả  những ngườ i đế n tham dự .  

___  Mang theo bả ng tên để  khuyế n khích trò chuyệ n, đặ c biệ t đố i vớ i những 
ngườ i mớ i. 

___  Yêu cầ u ngườ i tham dự  đăng ký cho biế t tên và email củ a họ , đồ ng thờ i 
hỏ i họ  xem họ  có muố n tìm hiể u thêm về  giáo xứ/cộ ng đoàn hay không.  

___  Tậ p hợp ngườ i tham dự  thành các nhóm nhỏ  gồ m năm, sáu ngườ i để  
mọ i ngườ i có cơ  hộ i chia sẻ  và lắ ng nghe. Nế u quý vị  có nhiề u nhóm 

nhỏ , hãy đả m bả o rằ ng có mộ t ngườ i ghi chú cho mỗ i nhóm. Quý vị  
cũng có thể  khuyế n khích các nhóm nhỏ  chia sẻ  vớ i nhóm lớn sau khi 

thả o luậ n.  
 

 
 

 
Sau Buổ i Lắ ng Nghe:  

 
___  Theo dõi vớ i ngườ i tham dự . Mộ t kế t quả  khác củ a buổ i lắ ng nghe tậ p 

trung vào cầ u nguyệ n là xem xét cách các tín hữu có thể  tiế p tụ c mờ i gọ i 

https://2nix922u0v5c1unycf149lry-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/05/holy-hour-resource-en.pdf
https://2nix922u0v5c1unycf149lry-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/05/holy-hour-resource-en.pdf
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ngườ i tham dự  tham gia và lãnh đạ o sâu hơn trong đờ i số ng củ a giáo xứ . 

Các giáo xứ  được khuyế n khích giữ  liên lạ c trực tiế p vớ i ngườ i tham dự  
để  khuyế n khích họ  tham gia vào giáo xứ/cộ ng đoàn.  

___  Trình phả n hồ i giáo xứ/nhóm củ a quý vị  trực tuyế n chậ m nhấ t vào ngày 
31 tháng 3 năm 2022. Giáo xứ/nhóm có trách nhiệ m xác đị nh ai sẽ  tổ ng 

hợp các phả n hồ i và trình biể u mẫ u trực tuyế n đó cho giáo xứ/nhóm củ a 
quý vị . Các giáo xứ  mà có nhiề u buổ i lắ ng nghe vớ i nhiề u đố i tượng 

khác nhau được yêu cầ u tổ ng hợp tấ t cả  các phả n hồ i vào mộ t báo cáo 
(xem hướng dẫ n bên dướ i). 
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Các Phương Pháp Tố t Nhấ t để  Quả n Lý Nhóm Nhỏ   

 
Tiế p Đón Chu Đáo  
 
Quy trình Hiệ p Hành tạ o cơ  hộ i để  thể  hiệ n chủ  ý tiế p đón chu đáo vớ i tấ t cả  
những ngườ i tham dự . Nhiề u giáo xứ  hoặ c cộ ng đoàn khác có thể  lầ n đầ u tiên 

chào đón mọ i ngườ i trở  về  từ  đạ i dị ch để  tham dự  mộ t sự  kiệ n lớn. Hãy cân 
nhắ c ấ n tượng “10 phút đầ u tiên”, nơ i độ i ngũ có thể  liệ u trước trả i nghiệ m có 

thể  củ a khách thăm và giáo dân trở  về , như  bả ng chỉ  dẫ n rõ ràng và ngườ i 
chào đón đeo bả ng tên và vớ i nụ  cườ i tươ i. 

 
Sự  tiế p đón chu đón không nhấ t thiế t có nghĩa là cung cấ p thức ăn và đồ  uố ng, 

hoặ c làm điề u đó theo bấ t kỳ cách tố n kém nào. Các giáo xứ  và cộ ng đoàn khác, 
tùy thuộ c vào hoàn cả nh củ a họ , có thể  chọ n cung cấ p mộ t bữa ăn hoặ c đồ  ăn 

nhẹ  để  tiế p khách củ a họ ; tuy nhiên, nó không hoàn toàn cầ n thiế t. Cách đây 
gầ n 1.500 năm, Thánh Biể n Đức đã viế t trong quy tắ c đờ i số ng đan tu củ a 

mình: "Hãy để  mọ i ngườ i đế n được đón tiế p như  Đức Kitô, vì Ngườ i sẽ  nói: 'Ta 
đế n như  mộ t vị  khách, và anh chị  em đã tiế p ta'" (Mt 25:35).  
 

Điề u Hành Viên Theo Bàn 
 

Nên mờ i điề u hành viên theo bàn điề u khiể n cuộ c trò chuyệ n và chia sẻ  vào 
những thờ i điể m thích hợp, đặ c biệ t nế u giáo xứ/cộ ng đoàn đang có kế  hoạ ch 

tổ  chức mộ t buổ i lắ ng nghe lớn tậ p trung vào cầ u nguyệ n. Điề u hành viên cầ n 
có mộ t bả n Hướng Dẫ n cho Điề u Phố i Viên cũng như  bả n Hướng Dẫ n cho 

Ngườ i Tham Dự , đả m bả o rằ ng họ  hiể u và là những ngườ i ủng hộ  nhiệ t tình 
cho quá trình thả o luậ n. Nên tổ  chức mộ t buổ i tậ p huấ n (trực tuyế n hoặ c trực 

tiế p) để  họ  quen vớ i phương pháp và trình tự  trong ngày. Khuyế n khích họ  cầ u 
nguyệ n cho bấ t kỳ vị  khách nào mà họ  sẽ  ngồ i cùng bàn vớ i, để  tâm hồ n họ  

lắ ng nghe Chúa Thánh Thầ n và những ngườ i khác. Điề u hành viên nên thể  
hiệ n sự  quan tâm và tôn trọ ng đặ c biệ t đố i vớ i các vị  khách, cố  gắ ng duy trì 

dòng thả o luậ n và đả m bả o ngườ i tham dự  tuân thủ  quy tắ c tham gia từ  mộ t 
đế n hai phút. Điề u hành viên luôn có thể  nói những điề u như : “[tên củ a ngườ i 

đó], cả m ơn rấ t nhiề u đã chia sẻ , hãy cho ngườ i khác cơ  hộ i chia sẻ ; nế u vẫ n 
còn thờ i gian, chúng ta có thể  quay trở  lạ i vớ i quý vị . ” Mụ c đích không phả i để  

ngắ t lờ i vị  khách mộ t cách độ t ngộ t, mà là để  cân bằ ng thờ i gian và cơ  hộ i cho 
tấ t cả  mọ i ngườ i. 
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Hướng Dẫ n Giao Tiế p Trong Cầ u Nguyệ n/Quy Tắ c Cơ Bả n cho Người Tham 

Dự† 
 

(Cân nhắ c việ c cung cấ p các bả n sao củ a những tài liệ u dướ i đây cho mọ i 
ngườ i tham dự/nhóm nhỏ .) 

P - CẦU NGUYỆN và SUY NGẪM trước và sau khi nói. Xin Chúa ở  trong trái tim 
và tâm trí và trên môi miệ ng quý vị  khi quý vị  bắ t đầ u nói. Ngoài ra, suy ngẫ m 

về  những điề u đã được chia sẻ  và những gì Chúa đang đặ t vào trái tim quý vị . 
R - Chị u TRÁCH NHIỆM về  những suy nghĩ và cả m xúc củ a bả n thân, tránh bị  

cám dỗ  đổ  lỗ i cho ngườ i khác. Tương tự , hãy nhớ  rằ ng quý vị  không chị u 
trách nhiệ m về  suy nghĩ và cả m xúc củ a những ngườ i khác trong nhóm. Trong 

bố i cả nh lắ ng nghe và chia sẻ , có thể  chia sẻ  những suy nghĩ và cả m xúc khác 
nhau.  

A - CHO PHÉP ngườ i khác nói và chia sẻ  mà không hiệ u chỉ nh hoặ c chỉ  trích. 
Nế u quý vị  là ngườ i hướng ngoạ i và quyế t đoán hơn trong cuộ c trò chuyệ n, 

quý vị  nên lắ ng nghe nhiề u hơn và cho phép những ngườ i thường không nói 
được nói trước. Chúng tôi hy vọ ng nhậ n được phả n hồ i từ  mọ i ngườ i trong 

tiế n trình Hiệ p Hành này, đặ c biệ t là những ngườ i bên lề .  
Y - QUÝ VỊ  - Chú ý đế n những suy nghĩ, cả m xúc, ý kiế n hoặ c thậ m chí là 

đị nh kiế n củ a bả n thân. Hãy tự  hỏ i, "Tạ i sao tôi cả m thấ y hoặ c suy nghĩ theo 
cách này?"  

E - Lắ ng nghe THẤU CẢM, và chú ý không chỉ  đế n lờ i nói mà còn cả  cả m xúc 
được thể  hiệ n. Hãy thử  đặ t mình vào hoàn cả nh củ a ngườ i nói để  giúp bả n 

thân thực sự  cả m nhậ n được những gì mà ngườ i đó đang cả m nhậ n. 
R - TÔN TRỌNG mọ i ngườ i như  Đức Giêsu đã dạ y chúng ta: hãy yêu thương 

nhau. Tránh giả m thiể u hoặ c gạ t bỏ  những suy nghĩ hoặ c trả i nghiệ m củ a 
ngườ i khác. Luôn tìm cách kiể m soát cả m xúc củ a mình trong khi nói và lắ ng 

nghe, thể  hiệ n sự  tử  tế  và độ  lượng vớ i ngườ i khác.  
 

Vai Trò của Người Ghi Chú 
 

Các vị  khách sẽ  được thông báo rằ ng sẽ  có ngườ i ghi chú/thư  ký ở  mỗ i bàn 
(đây có thể  là mộ t tình nguyệ n viên trong số  các vị  khách, hoặ c giáo xứ/nhóm 

có thể  chọ n chỉ  đị nh ngườ i ghi chú trước đó). Các ghi chú sẽ  được ẩ n danh. 
Các ghi chú từ  tấ t cả  các nhóm nhỏ  tạ i buổ i lắ ng nghe tậ p trung vào cầ u 

nguyệ n củ a quý vị  sẽ  giúp tạ o ra mộ t báo cáo tóm tắ t củ a giáo xứ/nhóm (mộ t 
báo cáo cho mỗ i giáo xứ/nhóm, tóm tắ t trả i nghiệ m cầ u nguyệ n và lắ ng nghe 

và chia sẻ  những điể m nổ i bậ t). Báo cáo tóm tắ t củ a giáo xứ/nhóm này sẽ  được 
gử i đế n Độ i Ngũ Công Nghị  tổ ng giáo phậ n, nhóm này sẽ  lậ p báo cáo tổ ng giáo 

phậ n dựa trên các báo cáo củ a giáo xứ/nhóm, các cuộ c họ p khu vực và phả n 
hồ i từ  cuộ c khả o sát trực tuyế n và các cuộ c họ p khác.  

 

                                                      
†Để có các Hướng Dẫn Giao Tiếp mở rộng hơn, hãy tham khảo Giao Tiếp Liên Văn Hóa: Quy Trình Mời Gọi Lẫn Nhau tìm thấy 
trong: USCCB, Xây Dựng Năng Lực Liên Văn Hóa cho các Thừa Tác Viên: Ấn bản song ngữ (Washington, DC, 2014), có thể truy 
cập tại: https://www.usccb.org/commitists/cultural-diversity-church/bicm-appendices. 

https://www.usccb.org/committees/cultural-diversity-church/bicm-appendices
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Câu Hỏ i cho các Buổ i Lắ ng Nghe 
Những câu hỏ i sau đây được đưa ra như  những câu hỏ i chính để  hướng dẫ n 

các buổ i lắ ng nghe tậ p trung vào cầ u nguyệ n củ a giáo xứ/cộ ng đoàn tạ i Tổ ng 

Giáo Phậ n Atlanta. Chúng có thể  được các giáo xứ  hoặ c các nhóm khác điề u 

chỉ nh hoặ c sửa đổ i tùy theo thờ i gian, hoàn cả nh và nhu cầ u. Nế u có điề u 

chỉ nh, các cộ ng đồ ng được khuyế n khích tuân theo các chủ  đề  và câu hỏ i 

được gợ i ý trong Tài Liệ u Chuẩ n Bị  Công Nghị  và Vademecum như  phầ n 

hướng dẫ n (xem thêm các câu hỏ i tùy chọ n được gợ i ý bên dướ i). Mộ t cuộ c 

khả o sát trực tuyế n sẽ  bổ  sung cho những phả n hồ i thu được từ  các buổ i lắ ng 

nghe tậ p trung vào cầ u nguyệ n củ a giáo xứ/cộ ng đoàn và các cuộ c họ p khu 

vực. 

Câu Hỏ i Cơ Bả n 

Mộ t Giáo Hộ i hiệ p hành, khi loan báo Tin Mừng, “đồng hành cùng nhau.” 

“Đồng hành cùng nhau” diễ n ra như thế  nào trong giáo xứ/cộng đoàn của 

chúng ta hôm nay? Chúa Thánh Thầ n mời gọ i giáo xứ/cộng đoàn chúng ta 

thăng tiế n như thế  nào trong “đồng hành cùng nhau?” 

● “Đồ ng hành cùng nhau” có ý nghĩa gì vớ i quý vị ? Những trả i nghiệ m nào 

xuấ t hiệ n trong tâm trí quý vị ? 

● Quý vị  đã trả i qua những niề m vui nào trong giáo xứ/cộ ng đoàn củ a 

chúng ta? Quý vị  đã gặ p những khó khăn và trở  ngạ i nào trong việ c đồ ng 

hành cùng nhau, hoặ c tham gia tích cực và sôi nổ i vào đờ i số ng củ a giáo 

xứ/cộ ng đoàn? 

● Quý vị  nghe thấ y Chúa Thánh Thầ n mờ i gọ i thăng tiế n ở  điể m nào trong 

những trả i nghiệ m này? 

 

Các Chủ  Đề  Chính và Câu Hỏ i Hỗ  Trợ 

Lắ ng Nghe và Phân Đị nh 

Lắ ng nghe là bướ c đầ u tiên cầ n có mộ t tâm hồ n và trái tim rộ ng mở , không đị nh 

kiế n. Việ c phân đị nh theo kiể u hiệ p hành, đòi hỏ i sự  chú tâm đế n Chúa Thánh 

Thầ n qua lờ i cầ u nguyệ n và chia sẻ  củ a cả  cộ ng đoàn, trướ c hế t phụ  thuộ c vào 

việ c lắ ng nghe.  

● Làm thế  nào để  quý vị  lắ ng nghe tiế ng Thiên Chúa mỗ i ngày? 

● Thiên Chúa nói vớ i chúng ta như  thế  nào qua những tiế ng nói ở  giữa 

chúng ta, như  những ngườ i số ng bên lề  xã hộ i (ngườ i nghèo, bị  gạ t ra 

ngoài lề  xã hộ i, bị  xã hộ i loạ i trừ , bị  khai trừ , v.v.)? Làm thế  nào để  
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chúng ta nghe những tiế ng nói từ  những ngườ i số ng bên lề  xã hộ i mà 

không có thành kiế n? 

 

 

● Giáo xứ/cộ ng đoàn củ a chúng ta cung cấ p (những) không gian nào cho 

việ c lắ ng nghe và chia sẻ  (nói mộ t cách tự  do) giữa tấ t cả  các thành viên 

cũng như  những ngườ i không thường xuyên kế t nố i vớ i cộ ng đoàn chúng 

ta? 

 

● Làm thế  nào để  chúng ta cùng nhau phân đị nh ý muố n củ a Thiên Chúa 

trong giáo xứ/cộ ng đòan chúng ta, và thả o luậ n đóng vai trò gì? 

 

Đồng Trách Nhiệm và Tham Dự 

Tính hiệ p hành nhằ m phụ c vụ  sứ  vụ  củ a Giáo Hộ i, trong đó mọ i thành viên đề u 

đượ c kêu gọ i tham dự . Tấ t cả  những ngườ i đã chị u phép rửa tộ i đề u đồ ng chị u 

trách nhiệ m về  sứ  vụ  củ a Giáo Hộ i — loan báo Tin Mừng và trở  thành môn đệ  củ a 

Đứa Giêsu Kitô. 

● Điề u gì cho phép hoặ c cả n trở  quý vị  làm chứng và nói lên mộ t cách can 

đả m và có trách nhiệ m trong giáo xứ/cộ ng đoàn chúng ta và ngoài xã hộ i? 

● Làm thế  nào để  tấ t cả  các thành viên trong giáo xứ/cộ ng đoàn chúng ta 

được kêu gọ i và trao quyề n để  tham gia vào sứ  vụ  loan báo Tin Mừng củ a 

Giáo Hộ i? 

● Quý vị  thấ y những trở  ngạ i nào đố i vớ i việ c tích cực làm việ c môn đệ  và 

tham dự? 

● Làm thế  nào để  tinh thầ n đồ ng độ i và đồ ng trách nhiệ m vớ i sứ  vụ  được 

thực hành trong giáo xứ/cộ ng đoàn chúng ta? 

 

Cầ u Nguyệ n và Cử Hành 

Trọ ng tâm củ a việ c “bướ c đi cùng nhau” là cùng nhau lắ ng nghe Lờ i Chúa và cử  

hành Bí Tích Thánh Thể . 

● Làm thế  nào để  việ c cầ u nguyệ n và cử  hành phụng vụ , đặ c biệ t là Thánh 

Lễ  Chúa Nhậ t, truyề n cả m hứng và hướng dẫ n giáo xứ/cộ ng đoàn chúng 

ta trong đờ i số ng và sứ  vụ  chung củ a chúng ta? 

● Làm thế  nào để  việ c lắ ng nghe Lờ i Chúa cùng nhau (ví dụ , Thánh Lễ , các 

nhóm họ c Kinh Thánh, Giờ  Chầ u, v.v.) truyề n cả m hứng cho các quyế t 

đị nh quan trọ ng nhấ t củ a giáo xứ/cộ ng đoàn chúng ta? 

● Bí Tích Thánh Thể  có ý nghĩa gì đố i vớ i quý vị ? Bí Tích Thánh Thể  truyề n 

cả m hứng cho đờ i số ng và hành độ ng củ a quý vị  như  thế  nào? 
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● Làm thế  nào chúng ta khuyế n khích sự  tham gia tích cực củ a tấ t cả  các 

tín hữu trong việ c cầ u nguyệ n, phụng vụ  và các bí tích? 

 

Câu Hỏ i Kế t Thúc - Lắ ng nghe Chúa Thánh Thầ n  

Dành 5-10 phút để  cầ u nguyệ n trong thinh lặ ng vớ i nhóm nhỏ  củ a mình, sau 

khi khẩ n cầ u Chúa Thánh Thầ n mộ t lầ n nữa qua kinh “Xin Chúa Thánh Thầ n 

Đế n” hoặ c lờ i cầ u nguyệ n ngẫ u hứng. Sau đó, từ  phầ n chia sẻ  trong nhóm nhỏ  

củ a quý vị , kể  tên mộ t sự lãnh ngộ  trong đó quý vị  đã nghe thấ y tiế ng nói 

của Chúa Thánh Thầ n hôm nay, hoặ c chia sẻ  mộ t sự lãnh ngộ  trong lòng 

quý vị  sau thời gian cầ u nguyệ n. 

Câu Hỏ i Bổ  Sung Tùy Chọn - Những điề u này có thể  được đưa vào kế t cấ u ở  

trên hoặ c được điề u chỉ nh cho các nhóm bên ngoài đờ i số ng giáo xứ  hoặ c môi 

trường mụ c vụ : 

Về  Thiên Chúa và Giáo Hộ i Công Giáo 

● Những suy nghĩ và trả i nghiệ m nào xuấ t hiệ n trong tâm trí quý vị  khi 

nghe nhắ c đế n "Thiên Chúa?"  

● Mố i quan hệ  vớ i Thiên Chúa có ý nghĩa gì đố i vớ i quý vị ?  

● Những suy nghĩ và trả i nghiệ m nào xuấ t hiệ n trong tâm trí quý vị  khi 

nghe nhắ c đế n “Đức Giêsu Kitô?” 

● Mố i quan hệ  vớ i Đức Giêsu có ý nghĩa gì đố i vớ i quý vị ? 

● Những suy nghĩ và trả i nghiệ m nào xuấ t hiệ n trong tâm trí quý vị  khi 

nghe nhắ c đế n “Giáo Hộ i Công Giáo” hoặ c “là ngườ i Công Giáo?” 

Đố i Thoạ i và Mố i Quan Hệ  với Người Khác 

● Quý vị  có biế t về  cách Giáo Hộ i Công Giáo thúc đẩ y đố i thoạ i và đố i 

thoạ i vớ i ngườ i khác không? Điề u này có thể  được củng cố  như  thế  nào? 

● Quý vị  có biế t về  cách Giáo Hộ i Công Giáo bước đi cùng vớ i các tín đồ  

Thiên Chúa Giáo khác không? Điề u này có thể  được củng cố  như  thế  

nào? 

Các Chủ  Đề  Khác Liên Quan Đế n Tính Hiệ p Hành 

● Quyề n bính có ý nghĩa gì đố i vớ i quý vị ? 

● Lắ ng nghe có ý nghĩa gì đố i vớ i quý vị ? 

● Sự  phân đị nh có ý nghĩa gì đố i vớ i quý vị ? 

● Làm thế  nào chúng ta có thể  truyề n đạ t tố t hơn cách thực hiệ n các 

quyế t đị nh và hành độ ng trong Giáo Hộ i Công Giáo?  

● Tính hiệ p hành đòi hỏ i sự  tiế p thu để  thay đổ i, hình thành và liên tụ c 

họ c hỏ i. Làm thế  nào để  quý vị  số ng hiệ p hành trong đờ i số ng hàng 

ngày củ a mình? 
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Lưu ý: Xin nhắ c lạ i, Tài Liệ u Chuẩ n Bị  Công Nghị  và Vademecum cung cấ p thêm 

các câu hỏ i có thể  sử  dụ ng mà các nhóm có thể  điề u chỉ nh. 

 

Hướng Dẫ n Báo Cáo Tóm Tắ t cho Giáo Xứ/Nhóm  

Đố i vớ i các giáo xứ  và các cộ ng đồ ng/nhóm khác (ví dụ , các mụ c vụ  trong khuôn 

viên trường đạ i họ c, trường Công giáo, các hoạ t độ ng/sứ  vụ  tông đồ , các nhóm 

khác không thuộ c mộ t giáo xứ , v.v.) mà tham gia vào tiế n trình thả o luậ n Công 

Nghị  trong tổ ng giáo phậ n vớ i các buổ i lắ ng nghe, mộ t báo cáo tóm tắ t từ  mỗ i 

đố i tượng (giáo xứ/nhóm) được yêu cầ u nộ p cho tổ ng giáo phậ n. Hãy ghi nhớ  

những điề u sau:  

● Ngay cả  khi mỗ i giáo xứ/nhóm có nhiề u buổ i lắ ng nghe, chỉ  yêu cầ u mộ t 

bả n báo cáo tóm tắ t từ  mỗ i đố i tượng.  

● Các báo cáo từ  các giáo xứ  phả i có sự  chấ p thuậ n củ a cha xứ , và các báo 

cáo từ  các cộ ng đoàn/nhóm khác phả i có sự  chấ p thuậ n củ a lãnh đạ o 

thích hợp (ví dụ , cha tuyên úy, hiệ u trưởng, lãnh đạ o đị a phương/giám 

đố c hoạ t độ ng/sứ  vụ  tông đồ , v.v.).  

● Xin lưu ý, những báo cáo này hữu ích và quan trọ ng cho báo cáo củ a tổ ng 

giáo phậ n, điề u quan trọ ng đố i vớ i toàn bộ  tiế n trình này là khuyế n 

khích trả i nghiệ m cầ u nguyệ n, lắ ng nghe và số ng hiệ p hành. 

Dướ i đây là kế t cấ u theo yêu cầ u cầ n tuân theo khi biên soạ n báo cáo tóm tắ t 

củ a quý vị . Các báo cáo cầ n được nhậ p và trình dướ i dạ ng điệ n tử  trên  trang 

mạ ng Công Nghị  củ a tổ ng giáo phậ n (archatl.com/synod). Vui lòng liên hệ  

Jenny Miles (jmiles@archatl.com) nế u có điề u gì thắ c mắ c hoặ c gặ p bấ t kỳ vấ n 

đề  nào. Nế u cầ n, mộ t báo cáo bả n giấ y có thể  được gử i qua bưu điệ n hoặ c 

được chụ p quét, gử i đế n Jenny Miles trong tổ ng giáo phậ n. 

Mục A: Thông Tin Cơ Bả n 

1)  Tên củ a giáo xứ , trường Công Giáo, mụ c vụ  trong khuôn viên trường hoặ c 

cộ ng đoàn/nhóm 
2)  Đị a chỉ  củ a giáo xứ , trường Công Giáo, mụ c vụ  trong khuôn viên trường 

hoặ c cộ ng đoàn/nhóm 
3)  Tên củ a cha xứ/lãnh đạ o 

4)  Tên của ngứời điền báo cáo/biểu mẫu này; số điện thoại; địa chị email 
 
 

 
 

 

https://archatl.com/synod/
https://archatl.com/synod/
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Mục B: Đánh Giá Tiế n Trình Công Nghị  trong Giáo 

Xứ/Cộng Đoàn của Quý Vị  

1)  Vui lòng mô tả  (các) quy trình quý vị  đã chọ n để  tham khả o ý kiế n cộ ng 

đoàn củ a mình. Đánh dấ u vào tấ t cả  các ô phù hợp: 

a. Lựa chọ n 1: Các Buổ i Lắ ng Nghe Tậ p Trung Vào Cầ u Nguyệ n trong 
mộ t ngày (trực tiế p, trực tuyế n, kế t hợp) 

b. Lựa chọ n 2: Các Buổ i Lắ ng Nghe Tậ p Trung Vào Cầ u Nguyệ n trong 
ba ngày (trực tiế p, trực tuyế n, kế t hợp) 

c. Khả o Sát Trực Tuyế n 
d. Các Cuộ c Họ p Khác 

e. Gọ i Điệ n Thoạ i 
f. Còn gì khác? [Vui lòng giả i thích.] 

 
2)  Quý vị  đã tham khả o ý kiế n củ a ai? Đánh dấ u vào tấ t cả  các ô phù hợp: 

a.       Thành viên giáo xứ/cộ ng đoàn 
b.       Ban lãnh đạ o giáo xứ/cộ ng đoàn, nhân viên và tình nguyệ n viên 

c.      Hộ i đồ ng giáo xứ  (mụ c vụ  và tài chính) 
d.       Ngườ i Công Giáo Không Hoạ t Độ ng 

e.       Tín đồ  Thiên Chúa Giáo khác 
f.       Ngườ i thuộ c tôn giáo khác 

g.      Không liên kế t 
h.       Khác 

 
3)      Phầ n tố t nhấ t củ a tiế n trình là gì? Những điể m tố t nhấ t trong đó là gì? 

4)      Khía cạ nh thách thức nhấ t củ a tiế n trình thả o luậ n là gì? Mộ t số  bài họ c 

kinh nghiệ m là gì? 

5)     Có bất kỳ kết quả hoặc bứớc nào mà cộng đoàn của quý vị sẽ thực hiện do tiến 

trình này không? 
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Mục C: Phân Đị nh Phả n Hồ i Công Nghị  cho Tổng Giáo 

Phậ n 

1)  Lãnh Ngộ : Vui lòng chia sẻ  bố n hoặ c năm lãnh ngộ  quan trọ ng nhấ t từ  trả i 

nghiệ m hiệ p hành đị a phương củ a quý vị . Để  phân đị nh những kế t quả  này, 

chúng tôi yêu cầ u quý vị  cầ u khẩ n Chúa Thánh Thầ n để  được hướng dẫ n. 

Như  mộ t sự  trợ  giúp, hãy xem xét các điể m sau trong sự  phân đị nh củ a quý vị : 

● Hãy cân nhắ c không chỉ  báo cáo các xu hướng và điể m hộ i tụ  chung mà 

còn nêu bậ t những điể m tác độ ng mạ nh, truyề n cả m hứng mộ t quan 

điể m ban đầ u hoặ c mở  ra mộ t chân trờ i mớ i. 

● Đặ c biệ t chú ý đế n tiế ng nói củ a những ngườ i không thường xuyên được 

nghe hoặ c có lẽ  ít được xác nhậ n hơn, và lưu ý là những lãnh ngộ  có thể  

đế n từ  mộ t số  ít tiế ng nói. 

● Cân nhắ c không chỉ  nhấ n mạ nh những trả i nghiệ m tích cực mà còn nêu 

lên những trả i nghiệ m tiêu cực và thách thức để  phả n ánh thực tế  củ a 

những gì đã được lắ ng nghe. 

● Hãy ghi nhớ  trả i nghiệ m củ a buổ i nhóm họ p tạ i đị a phương: thái độ  củ a 

ngườ i tham gia, niề m vui và thách thức khi cùng nhau cầ u nguyệ n, lắ ng 

nghe và phân đị nh. 

 

Lãnh ngộ  1: Câu Hỏ i Cơ Bả n:  

Mộ t Giáo Hộ i hiệ p hành, khi loan báo Tin Mừng, “đồ ng hành cùng 

nhau”. “Đồ ng hành cùng nhau” diễ n ra như  thế  nào trong giáo 

xứ/cộ ng đoàn củ a chúng ta hôm nay? Chúa Thánh Thầ n mờ i gọ i 

giáo xứ/cộ ng đoàn chúng ta thăng tiế n như  thế  nào trong “đồ ng 

hành cùng nhau?” 

HOẶC chủ  đề  thay thế : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Lãnh ngộ  2: Lắ ng Nghe & Phân Đị nh 

HOẶC chủ  đề  thay thế : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Lãnh ngộ  3: Đồng Trách Nhiệm và Tham Gia 

HOẶC chủ  đề  thay thế : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________ 

Lãnh ngộ  4: Cầ u Nguyệ n và Cử Hành 

HOẶC chủ  đề  thay thế :  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________ 

Lãnh ngộ  5: Lắ ng nghe Chúa Thánh Thầ n (bấ t kỳ sự lãnh ngộ  hoặ c trả i 

nghiệm bổ  sung nào cầ n chia sẻ ) HOẶC chủ  đề  thay thế : 

 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2)  Câu Hỏ i Cuố i Cùng: Quý vị  (cha xứ/lãnh đạ o có tham khả o ý kiế n vớ i độ i 

ngũ củ a quý vị ) thấ y Chúa Thánh Thầ n mờ i gọ i Giáo Hộ i đị a phương ở  đây 

trong Tổ ng Giáo Phậ n Atlanta thăng tiế n trong tính hiệ p hành theo những cách 

nào? 
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Cầ u nguyệ n cho Công Nghị : Adsumus Sancte 

Spiritus    

 

 

 

1 Mỗ i buổ i họ p củ a Công Đồ ng Vatican II đề u bắ t đầ u bằ ng lờ i cầ u nguyệ n Adsumus Sancte Spiritus, từ  đầ u tiên 

trong tiế ng Latinh nguyên bả n, có nghĩa là, “Lạ y Chúa Thánh Thầ n, chúng con đứng trướ c Ngườ i”, đã đượ c sử  dụ ng 

trong lị ch sử  tạ i các Công Đồ ng, Công Nghị  và các cuộ c họ p mặ t khác củ a Giáo Hộ i trong hàng trăm năm, và đượ c 

cho là do Thánh Isidore of Seville (c. 560 - 4/4/636). Khi chúng ta đi theo Tiế n Trình Hiệ p Hành này, lờ i cầ u nguyệ n 

này mờ i gọ i Chúa Thánh Thầ n hoạ t độ ng trong chúng ta để  chúng ta có thể  trở  thành mộ t cộ ng đoàn và dân tộ c củ a 

ân sủ ng. Đố i vớ i hành trình Hiệ p Hành từ  năm 2021 đế n năm 2023, chúng tôi đề  xuấ t phiên bả n 1 đượ c đơn giả n 
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hóa sau đây để  bấ t kỳ nhóm hoặ c hộ i đồ ng phụ ng vụ  nào cũng có thể  cầ u nguyệ n dễ  dàng hơn. Có thể  tìm thấ y 

phiên bả n gố c củ a Adsumus Sancte Spiritus trên trang mạ ng Công Nghị .   


